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MỞ ĐẦU

i. Tính cấp thiết của đề tài

     
Nông nghiệp-sinh kế quan trọng của một bộ phận đông đảo dân cư, lao động vùng MNPB đã đạt những thành tựu to lớn trong những năm qua. Tuy nhiên, so với các vùng khác trong cả nước thì vùng MNPB hiện nay vẫn là vùng còn nhiều khó khăn nên SXNN của vùng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Khó khăn nhất vẫn là việc tiếp cận vốn để đầu tư phát triển SX hàng hóa tập trung, gắn SX với chế biến và tiêu thụ. Đặc biệt, khâu tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở vùng này vẫn là một trong những nút thắt quan trọng cần được tháo gỡ để thúc đẩy phát triển SXNN hàng hóa, thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nông nghiệp các địa phương và đề án tái cơ cấu nông nghiệp toàn quốc; góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về thu nhập và đời sống giữa miền núi với miền xuôi, giữa đồng bào DTTS với người Kinh.

     
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, trong đó MNPB là địa bàn trọng điểm. Các chủ trương về phát triển nông nghiệp ở vùng MNPB đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình phát triển trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, vùng dân tộc; Chương trình 135; Chương trình xóa đói giảm nghèo; Nghị quyết 30a … Các chủ trương, chính sách vận hành vào thực tiễn đã góp phần tạo động lực thúc đẩy SXNN ở MNPB theo hướng SX hàng hóa.

      
Tuy nhiên, tiến trình phát triển SX và tiêu thụ SPNN ở MNPB trong những năm qua vẫn chưa khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của vùng. SXNN ở MNPB vẫn còn manh mún,  năng suất thấp, giá thành cao, năng lực cạnh tranh yếu. Liên kết giữa SX với chế biến và tiêu thụ còn mờ nhạt, định hướng phát triển nông nghiệp theo các chuỗi giá trị chưa rõ nên phân phối lợi ích giữa các tác nhân trong khâu SX với khâu chế biến, khâu thu gom và khâu thương mại nông sản còn chưa hợp lý. Đặc biệt, vấn đề tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan đòi hỏi phải được tháo gỡ bằng những giải pháp, cơ chế, chính sách hữu hiệu.
       
Nghiên cứu tổng quan tài liệu trong nước và quốc tế, đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu về chính sách và giải pháp tiêu thụ SPNN của đồng bào dân tộc thiểu số MNPB làm cơ sở khoa học cho việc ban hành các chính sách hỗ trợ tiêu thụ SPNN của vùng. Do vậy, việc triển khai nghiên cứu đề tài “Thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc” có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính cấp thiết.
ii. Mục tiêu nghiên cứu

ii1. Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách đẩy mạnh tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc. 
ii2. Mục tiêu cụ thể: a) Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách và giải pháp tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS; b) Đánh giá được thực trạng và chính sách, giải pháp liên quan đến tiêu thụ một số SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực miền núi phía Bắc; c) Đề xuất chính sách đẩy mạnh tiêu thụ một số SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực miền núi phía Bắc trong thời gian tới.
iv. Giới hạn đối tượng và phạm vi nghiên cứu

iv1. Đối tượng nghiên cứu 

      
* Nội dung: i) Các hình thức tổ chức SX ở các địa bàn chọn điểm nghiên cứu; ii) Các mô hình điển hình về SX, chế biến, tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở các địa bàn khảo sát; iii) Liên kết các tác nhân trong một số chuỗi SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB: iv) Các chính sách hiện hành về tiêu thụ SPNN trên phạm vi cả nước và các tỉnh chọn điểm nghiên cứu; v) Các đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS vùng MNPB.

     
* Đối tượng khảo sát: i) Các hộ/trang trại, gia trại của đồng bào DTTS; ii) Các cơ sở/DN thu gom, chế biến, tiêu thụ; Các mô hình SX, chế biến, tiêu thụ nông sản; Các cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện, xã tại các địa bàn chọn điểm khảo sát.
     
 * Sản phẩm khảo sát: Ngô, dong riềng, một số cây ăn quả, lợn thịt, bò thịt; Gà ta.
iv2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

     
 * Thời gian: Đề tài thực hiện trong năm 2015. Các thông tin, tư liệu về chính sách tiêu thụ nông sản của đồng bào DTTS đang còn hiệu lực, đi sâu nghiên cứu tình hình vận hành các chính sách, giải pháp trong 5 năm trở lại đây.

* Không gian: Đề tài nghiên cứu tại vùng MNPB, trong đó lựa chọn 2 tỉnh đại diện nghiên cứu: Tỉnh Sơn La đại diện vùng Tây Bắc; Tỉnh Bắc Kạn đại diện vùng Đông Bắc.
v. Cách tiếp cận
Đề tài vận dụng các cách tiếp cận: i) Tiếp cận theo sản phẩm; ii) Tiếp cận theo chuỗi cung và chuỗi giá trị nông sản; iii) Tiếp cận theo nhóm chính sách và giải pháp; iv) Tiếp cận thể chế; v) Tiếp cận mô hình điển hình; vi) Tiếp cận theo bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: 
vi. Phương pháp nghiên cứu

v1. Chọn điểm khảo sát: Tại Sơn La, đề tài khảo sát tại 04 xã: Xã Chiềng Hắc và xã Đông Sang (huyện Mộc Châu); xã Phiêng Khoài và xã Tú Nang (huyện Yên Châu). Tại Bắc Kạn, đề tài khảo sát tại 04 xã: Xã Chu Hương và xã Khang Ninh (huyện Ba Bể); xã Lương Hạ và xã Lương Thành (huyện Na Rì).

v2. Phương pháp thu thập thông tin: Các thông tin thứ cấp được thu thập tại các cơ quan lưu trữ, cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương, địa phương, các DN, các công trình nghiên cứu đã công bố và truy cập internet. Các thông tin sơ cấp được thu thập bằng các phương pháp: Phỏng vấn trực tiếp các cá nhân theo bảng hỏi;Tổ chức các cuộc hội thảo nhóm (PRA) với người dân SXNN là đồng bào DTTS tại các địa bàn khảo sát; Nghiên cứu điển hình về tiêu thụ một số SPNN của đồng bào DTTS tại các địa bàn khảo sát. 
v3. Lượng mẫu khảo sát: Đề tài đã khảo sát 206 mẫu gồm 200 cá nhân gồm 10 cán bộ quản lý ở cấp, 20 cán bộ quản lý cấp huyện , 40 cán bộ quản lý ở cấp xã; 120 hộ nông dân là đồng bào DTTS, 10 cơ sở/thương lái/DN tham gia thu gom, sơ chế, chế biến nông sản và 6 trường hợp nghiên cứu điển hình về tiêu thụ sản phẩm theo các chuỗi giá trị các sản phẩm: ngô, dong riềng, cây ăn quả (mận hậu, hồng không hạt), lợn thịt, bò thịt, gà ta thả vườn.
v4. Các phương pháp phân tích: Tổng quan tài liệu; Nghiên cứu chuyên đề; Thống kê mô tả; Phân tích so sánh. Phân tích chuỗi giá trị; Chuyên khảo; Phân tích tổng hợp và tư duy logic;Tham vấn chuyên gia. 

vii. Bố cục đề tài


Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, báo cáo tổng hợp đề tài được kết cấu thành 3 chương:


Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số.


Chương 2: Thực trạng và chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khảo sát.


Chương 3: Đề xuất chính sách tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ơ khu vực miền núi phía Bắc.

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH TIÊU THỤ 
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến chính sách tiêu thụ SPNN
Nông sản: là các sản phẩm do ngành nông nghiệp sản xuất ra theo phân ngành kinh tế cấp I gồm nông sản, lâm sản, thủy sản.
Sản phẩm nông nghiệp: là các sản phẩm do ngành nông nghiệp theo phân ngành kinh tế cấp II sản xuất ra gồm các sản phẩm trồng trọt và các sản phẩm chăn nuôi.


Nông sản hàng hóa: là các nông sản được trao đổi, mua bán trên thị trường.
Sản phẩm hàng hóa nông nghiệp: là các sản phẩm trồng trọt và các sản phẩm chăn nuôi được đem ra mua bán, trao đổi trên thị trường.


Chuỗi cung nông sản: là hệ thống các tổ chức, con người, hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan tới việc chuyển nông sản phẩm từ nhà cung cấp đến khách hàng. 


Chuỗi giá trị nông sản: là một tập hợp các hoạt động cần thiết để biến một nông sản hàng hóa từ khi còn là khái niệm, thông qua các giai đoạn SX khác nhau đến khi phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng.

Thị trường nông sản: là nơi diễn ra các quan hệ mua bán, trao đổi các loại nông sản hàng hóa.

Chính sách tiêu thụ nông sản: là tổng thể các công cụ và giải pháp mà Nhà nước sử dụng để tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động tiêu thụ nông sản nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện không gian và thời gian nhất định.

1.1.2. Đặc điểm của SPNN hàng hóa và thị trường SPNN
* Đặc điểm của SPNN hàng hóa: i) Đối với hàng hóa là sản phẩm tiêu dùng cuối cùng: a) Đa dạng về chủng loại, phẩm cấp sản phẩm; b) Nhiều sản phẩm có khả năng thay thế nhau; c) Thị trường tiêu thụ phân bố rộng; d) Phần lớn được tiêu dùng tươi sống; e) Phải tuân thủ những qui định về chất lượng và VSATTP; f) Hàng hóa có tính thời vụ. ii) Đối với hàng hóa là sản phẩm tiêu dùng trung gian: a) Độ đồng đều về chất lượng cao; b) Giá cả tương đối ổn định; c) Giá trị hàng hóa được tăng thêm sau quá trình chế biến hoặc được bổ sung các dịch vụ vào sản phẩm; d) Thị trường tiêu thụ các hàng hóa loại này thường tập trung hơn so với SPNN hàng hóa tiêu dùng cuối cùng. Iii) Đối với của hàng hóa là tư liệu sản xuất: a) Các hàng hóa loại này phải đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng rất cao; b) Loại hàng hóa này luôn phải chịu áp lực của sự thay thế của các hàng hóa mới; c) SXKD các loại hàng hóa này có cơ hội thành công lớn nhưng rủi ro cũng lớn.

* Đặc điểm của thị trường SPNN: i) Tính cạnh tranh cao: ii) Các SPNN đặc biệt là các sản phẩm trồng trọt có tính thời vụ cao; iii) Thị trường SPNN có tính địa phương cao; iv) Cầu thị trường về SPNN  ít co giãn với giá.
1.1.3. Bản chất, phân loại và các tiêu chí đánh giá chính sách tiêu thụ SPNN

+ Bản chất của chính sách tiêu thụ SPNN: Nội hàm của chính sách tiêu thụ nông sản bao gồm hai nội dung cơ bản: i) Những biện pháp Nhà nước đưa ra phải đạt được mục tiêu là đáp ứng được lợi ích của các chủ thể SX thông qua tiêu thụ SPNN; ii) Để thực hiện mục tiêu kỳ vọng của chinh sách, Nhà nước phải sử dụng các công cụ và giải pháp nhất định, tác động trực tiếp và gián tiếp đến tiêu thụ SPNN.


+ Phân loại chính sách tiêu thụ SPNN: Theo cấp độ chính sách có các chính sách: vĩ mô, trung mô và vi mô; Theo thời hạn tác động có các loại chính sách: dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; Theo cấp ban hành có: chính sách của Trung ương, chính sách của địa phương; Theo phương thức tác động  có chính sách tác động trực tiếp và chính sách tác động gián tiếp.  


+ Các tiêu chí đánh giá chính sách tiêu thụ SPNN: Tính phù hợp của chính sách; Tính hiệu lực của chính sách; Tính đồng bộ, hệ thống của chính sách.
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ nông sản của đồng bào DTTS ở MNPB
* Các yếu tố chủ quan: i) Mức độ phát triển SXNN hàng hóa (Qui mô SX hàng hóa, Hình thức tổ chức SX, sự đồng đều về qui cách, chất lượng hàng hóa, Năng lực cạnh tranh của hàng hóa); ii) Mức độ liên kết, hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng; iii) Năng lực tiếp cận thị trường của người SX. 

* Các yếu tố khách quan: i) Biến động của thị trường; ii) Sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại; iii) Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế. 

1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Chủ trương của Đảng ta về phát triển nông nghiệp miền núi

Các chủ trương của Đảng ta về phát triển nông nghiệp miền núi được thể hiện ở các Nghị quyết tiêu biểu là: i) NQ số 10-NQ/TW ngày 05/04/1988 của BCT về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp; ii) NQ số 22/NQ-TW ngày 27/11/1989 của BCT về một số chủ trương lớn phát triển kinh tế-xã hội miền núi; iii)  NQ số 06/NQ-TW ngày 10/11/1998 của Ban Bí thư về một số vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn; iv) NQ 26/NQ-TW ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
1.2.2. Khung pháp lý và chính sách tiêu thụ nông sản
+ Khung pháp lý: Các bộ luật liên quan đến SX và tiêu thụ nông sản là: Luật đất đai; Luật dân sự; Luật thương mại; Luật đầu tư; Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư công; Luật thuế TNDN; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm; Luật môi trường; Luật KHCN; Luật chuyển giao KHCN…
+ Các chính sách chung về sản xuất và tiêu thụ nông sản: Chính sách đất đai; Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển SXNN hàng hóa; Chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn; Chính sách thuế; Chính sách khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực; Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường
+ Các chính sách đặc thù có liên quan: QĐ 72-HĐBT ngày 13/03/1990 của Hội đồng Bộ trưởng; ii) QĐ 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; ii) NQ 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; iii) QĐ 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ; NĐ số 20/1998/NĐ-CP Ngày 31/03/1998về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; NĐ số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/03/1998; QĐ số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. QĐ số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 9/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại biên giới; QĐ số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. QĐ này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2016 và thay thế QĐ 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006; QĐ số 964/2015/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo giai đoạn 2015-2020.
1.2.3. Kinh nghiệm về chính sách tiêu thụ nông sản ở một số quốc gia trên thế giới

Đề tài đã nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Canada, Australia và đánh giá khả năng áp dụng các kinh nghiệm hay của từng quốc gia vào điều kiện Việt Nam. Qua đó, đề tài rút ra các bài học kinh nghiệm có thể áp dụng để đẩy mạnh tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB như sau:

· Chuyển giao các giống cây, con mới vào SX
· Cải tiến phương pháp canh tác

· Xây dựng thương hiệu sản phẩm và đẩy mạnh xúc tiến thương mại
· Khuyến khích các DN đầu tư vào SX, chế biến và tiêu thụ SPNN ở vùng MNPB 
· Phát triển các HTXNN và phát huy vai trò của các tổ chức nông dân

· Phát triển liên kết trong SX và tiêu thụ nông sản

· Cải tiến thể chế và chính sách 
Chương 2
THỰC TRẠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 
CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC ĐỊA BÀN KHẢO SÁT

2.1. Các đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của vùng MNPB có liên quan đến tiêu thụ sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

· Vị trí địa lý
Phí Bắc vùng MNPB giáp với 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây giáp Lào, phía Nam giáp vùng ĐBSH và vùng Bắc Trung Bộ, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng, an ninh.
· Đất đai, địa hình
          Vùng Tây Bắc chủ yếu có địa hình núi trung bình và núi cao. Đây là nơi có địa hình cao nhất, bị chia cắt mạnh nhất và hiểm trở nhất Việt Nam. Các dạng địa hình phổ biến ở đây là các dãy núi cao, các thung lũng sâu hay hẻm vực, các cao nguyên đá vôi có độ cao trung bình. Vùng Đông Bắc gồm chủ yếu là núi trung bình và núi thấp. Chuyển tiếp từ vùng núi Đông Bắc tới đồng bằng sông Hồng, từ Vĩnh Phú đến giáp Quảng Ninh là những dải đồi với đỉnh tròn, sườn thoải. Đây là vùng trung du điển hình của nước ta.

· Khí hậu, thời tiết
Vùng MNPB mang các đặc điểm khí hậu nhiệt đới chịu ảnh hưởng của gió mùa và chia thành 2 tiểu vùng khí hậu là tiểu vùng khí hậu Tây Bắc và tiểu vùng khí hậu Đông Bắc. Thời tiết có phần khắc nghiệt, gây trở ngại cho sản xuất và sinh hoạt. Do địa hình cao nên về mùa Đông dễ xảy ra rét đậm, rét hại, sương muối, tuyết rơi… gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Do độ dốc lớn nên mùa mưa dễ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây rất nhiều khó khăn, thiệt hại cho sản xuất và đời sống dân sinh.
· Tài nguyên, khoáng sản:

* Tài nguyên đất: MNPB là địa bàn rộng lớn nhưng đất SXNN không nhiều. Đất đai trong vùng phần lớn là đất feralit trên đá phiến, đá vôi và các đá mẹ khác. Bên cạnh đó cũng có một số diện tích đất phù sa cổ ở vùng trung du; đất phù sa có ở dọc các thung lũng sông và các cánh đồng ở miền núi. Từ những cánh đồng này, người nông dân đã sản xuất ra các loại lúa đặc sản nổi tiếng như Nếp Điện Biên, Nếp Tú Lệ, gạo Tám Điện biên…

          
* Tài nguyên nước: Các sông suối trong vùng có trữ năng thủy điện khá lớn. Hệ thống sông Hồng chiếm hơn 1/3 trữ năng thủy điện của cả nước. Riêng sông Đà chiếm gần 6 triệu kW. Nguồn thủy năng lớn này đã và đang được khai thác. Nhiều nhà máy thủy điện nhỏ đang được xây dựng trên các phụ lưu của các sông. Việc phát triển thủy điện sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển của vùng, nhất là việc khai thác và chế biến khoáng sản nhưng với những công này góp phần gây ra những thay đổi không nhỏ của môi trường.
* Tài nguyên rừng: MNPB là vùng có diện tích rừng lớn nhất nước ta. Đây là vùng tạo nguồn sinh thủy cho các nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Rừng ở MNPB còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo môi sinh, môi trường miền Bắc nước ta. Sau một thời gian dài rừng bị tàn phá, đến nay rừng đã được từng bước phát triển trở lại và sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng đối với người dân trong vùng. 

* Tài nguyên khoáng sản: MNPB là vùng giàu tài nguyên khoáng sản nhất nước ta. Các khoáng sản chính là than, sắt, thiếc, chì, kẽm, đồng, apatit, pyrit, đá vôi và sét làm xi măng, gạch ngói, gạch chịu lửa.

2.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội


* Dân cư, lao động: Dân số toàn vùng MNPB năm 2014 khoảng 11,7 triệu người, trong cộng đồng dân cư của vùng MNPB có trên 35/54 dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm trên 50% dân số toàn vùng. Lao động trong độ tuổi đang tham gia các hoạt động kinh tế chiếm khoảng 53% dân số. Do trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động còn hạn chế nên việc tiếp thu, áp dụng các tiến bộ KHKT và công nghệ mới trong SXNN còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, năng suất lao động ở vùng MNPB hiện nay đang ở mức thấp nhất cả nước. Nhìn chung, đồng bào DTTS được đánh giá là cần cù, chất phác, có tính cộng đồng cao.

* Về phát triển kinh tế: Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) là ngành SX chính, đặc biệt quan trọng đối với nhân dân trong vùng nhưng SX chủ yếu vẫn dựa vào kinh nghiệm truyền thống. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là canh tác ruộng nước và làm nương rẫy. Kinh tế tự nhiên vẫn có vai trò quan trọng trong cuộc sống một vài địa phương hay vài nhóm dân tộc. 

 * Văn hóa-xã hội: Tiểu vùng Việt Bắc có nền văn hóa của các dân tộc Tày, Nùng và Mông, Dao, Giáy, tiểu vùng Tây Bắc có nền văn hóa của các dân tộc Thái, Mường. Mỗi dân tộc đều có các hoạt động văn hóa, các lễ hội đặc trưng. Trong các dịp lễ hội, các hoạt động thương mại nông sản cũng diễn ra sôi động với những sản phẩm đặc sản và những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của đồng bào các dân tộc. Một số phong tục tập quán đẹp của đồng bào đã trở tài tài nguyên nhân văn, là di sản văn hóa đại diện nhân loại.

* Cơ sở hạ tầng: So với các vùng khác thì MNPB là vùng còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng mặc dù những năm gần đây vùng này đã được sự quan tâm rất lớn của Chính phủ cũng như các tổ chức trong nước và quốc tế. Sự khó khăn, thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông đã gây ra nhiều cản trở cho tiến trình phát triển KTXH mặc dù MNPB là vùng còn nhiều tiềm năng phát triển.

2.2. Tổng quát về tình hình SX và tiêu thụ SPNN vùng MNPB
+ Các đặc điểm của SXNN: i) Đa dạng về chủng loại sản phẩm; ii) Kinh tế hộ nông dân là hình thức tổ chức SX phổ biến; iii) SX hàng hóa phát triển ở mức độ thấp; iv) Năng lực SX của các hộ nông dân còn thấp; v) Cơ sở hạ tầng phục vụ SXNN còn thiếu thốn.
+ Kết quả SXNN: Cơ cấu SXNN của vùng chuyển đổi theo hướng hàng hóa, từng bước phát huy thế mạnh của từng tiểu vùng. Song SX vẫn còn manh mún, phân tán, chưa gắn kết chặt chẽ giữa SX với chế biến và tiêu thụTiêu thụ SPNN khó khăn, các DN vẫn không mặn mà đầu tư vào nông nghiệp ở vùng này. Một số kết quả SXNN giai đoạn 2010-2014: 

+ Ngành trồng trọt: SX lúa và ngô, sắn tăng cả về DTGT và sản lượng; khoai lang giảm cả về diện tích và sản lượng. Cây công nghiệp hàng năm chỉ có mía tăng cả DTGT và sản lượng, lạc và đậu tương đều giảm. Cây công nghiệp lâu năm: DT trồng chè tăng, diện tích cà phê giảm; cây cao su mới được phát triển mạnh trong vài năm gần đây nhưng chưa thu hoạch được vì chưa xây dựng xong các nhà máy chế biến. 
+ Ngành chăn nuôi: Đàn trâu và đàn bò giảm, đàn lợn tăng chậm, chăn nuôi gia cầm giảm nhẹ. Sản lượng thịt tăng lên cho thấy chăn nuôi ở MNPB đã có bước phát triển tiến bộ, khắc phục dần tập quán chăn nuôi quảng canh, đi vào thâm canh để đạt năng suất cao hơn.

+ Thị trường tiêu thụ: Các sản phẩm ngành trồng trọt chủ yếu được tiêu thụ trong nước. Sản phẩm chè chủ yếu xuất khẩu, sản phẩm cây ăn quả một phần được tiêu thụ sang thị trường Trung Quốc. Các sản phẩm chăn nuôi cũng chủ yếu tiêu thụ trong nước. Một số lượng nhỏ trâu, bò thịt, gà thịt và lợn thịt được tiêu thụ sang Trung Quốc.
2.2. Thực trạng tiêu thụ một số SPNN của đồng bào DTTS tại các địa bàn khảo sát 

Để phân tích thực trạng tiêu thụ một số SPNN chủ yếu của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB, nhóm nghiên cứu đi sâu khảo sát tình hình tiêu thụ 7 loại sản phẩm đặc trưng của đồng bào DTTS ở MNPB gồm: Ngô, Dong riềng, mận hậu, hồng không hạt, lợn thịt, bò thịt và gà ta thả vườn. Qua nghiên cứu về tình hình sản xuất, thực trạng kênh phân phối, phân tích chuỗi giá trị 7 loại sản phẩm nói trên và nghiên cứu điển hình mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ gà ta thả vườn tại Bắc Kạn, đề tài đã đưa ra một số kết luận và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB như sau:
2.2.1. Đánh giá chung về SX và tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS vùng MNPB

+ SXNN ở vùng MNPB và ở các địa bàn khảo sát đang chuyển sang SX hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn chủ yếu theo mô hình kinh tế hộ gia đình qui mô nhỏ, phân tán, chưa tạo thành các vùng hàng hóa quy mô lớn.  

+ SXNN của đồng bào DTTS chưa có tính chuyên môn hóa cao, chủ yếu dựa trên một nền SX tự cung, tự cấp nên hàng hóa phân tán, gây khó khăn cho tiêu thụ.

+ Chất lượng SP thấp, không đồng đều, chưa theo kịp những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường nên việc tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS còn gặp nhiều vướng mắc.

+ Năng lực đầu tư, trình độ chuyên môn kỹ thuật SXNN hạn chế, giá thành cao, sản phẩm kém sức cạnh tranh trên thị trường.

+ Cạnh tranh không lành mạnh làm cho hoạt động tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS bị khó khăn, người sản xuất luôn phải chịu thiệt thòi.

+ Phần lớn SPNN của đồng bào DTTS đều phải tiêu thụ thông qua đội ngũ thương lái nên thường xảy ra tình trạng thương lái ép giá, gây thiệt thòi cho người SX.


+ Các hộ DTTS không bán được sản phẩm của mình vào các thời điểm có lợi về giá.

+ Các mô hình liên kết, hợp tác trong SX và tiêu thụ SPNN chưa phát triển, vẫn phổ biến trong tình trạng tự sản, tự tiêu và phụ thuộc rất lớn vào hoạt động của các thương lái.

+ Phân phối GTGT trong chuỗi giá trị các ngành hàng nông sản không hợp lý. Phần lớn GTGT được phân phối cho các tác nhân trong khâu thu gom, chế biến và thương mại, người SX là người tạo ra nông sản hàng hóa nhưng lại chỉ chiếm tỷ trọng GTGT nhỏ.

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB 
2.3.1. Các yếu tố chủ quan 


Mức độ phát triển SXNN hàng hóa: Qui mô SX nhỏ và phân tán, Qui cách, chất lượng SP hàng hóa không đồng đều; năng lực cạnh tranh của SP hàng hóa của đồng bào DTTS thấp. 

Liên kết, hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng: Còn rất thiếu vắng sự liên kết giữa các hộ và liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng. Trong 8 xã chọn điểm khảo sát chỉ có 2 xã có HTX nhưng đều là các HTX dịch vụ đầu vào, chưa HTX nào đảm nhiệm được vai trò tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
Năng lực SX của các hộ nông dân: Bình quân đất SXNN/1 nhân khẩu nông thôn chỉ đạt 1.660 m2. SXNN chủ yếu là SX tự cấp tự túc. Chất lượng lao động không cao, việc tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào SXNN gặp rất nhiều khó khăn. Mức tích lũy của mỗi hộ chỉ đạt khoảng 3,5 triệu đồng/năm, rất khó khăn trong việc đầu tư mở rộng SX hàng hóa. 

Năng lực tiếp cận thị trường của người sản xuất: Các chủ hộ nông dân còn rất thiếu thông tin thị trường; kiến thức kinh tế thị trường còn yếu kém.
2.3.2. Các yếu tố khách quan


+ Sự phát triển của thị trường tiêu thụ: Công nghiệp chế biến khá phát triển ở một số ngành hàng: Chè, Mía đường và Bò sữa. Các sản phẩm khác còn thiếu vắng các DN/cơ sở chế biến nên chưa tạo được thị trường tiêu thụ SPNN ổn định cho nông dân trong vùng.


+ Hạ tầng giao thông yếu kém, đi lại khó khăn. Hệ thống chợ và các điểm thu mua nông sản không nhiều.

+ Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế: Hội nhập quốc tế cũng tạo ra nhiều cơ hội cho SPNN của đồng bào DTTS vươn ra tiêu thụ tại thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, khi hàng rào thuế quan bị cắt giảm thì các quốc gia lại sử dụng hàng rào kỹ thuật như: kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và VSATTP, chống bán phá giá. Trong khi đó, SXNN ở nước ta hiện nay, việc đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP theo chuẩn mực quốc tế đang là vấn đề lớn do sản xuất nhỏ lẻ, người dân chưa ý thức tốt việc sản xuất theo quy trình SXNN tốt (GAP).

2.4. Thực trạng chính sách tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở các địa bàn khảo sát 
2.4.1. Các chính sách của Trung ương
Nhóm nghiên cứu đi sâu phân tích thực trạng triển khai và đánh giá một số chính sách liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB gồm: QĐ 80/2002/QĐ-TTg; QĐ 62/2013/QĐ-TTg; QĐ 68/2013/QD-TTg, NĐ 61/2010-NĐ-CP; NĐ 210/2013/NĐ-CP. Các chính sách được đánh giá theo các tiêu chí: i) Tính phù hợp; ii) Tính hiệu lực; iii) Tính đồng bộ. Kết quả đánh giá thực trạng triển khai thực hiện các chính sách trên được tóm tắt như sau:
· Đánh giá về QĐ 80/2002/QĐ-TTg
* Về tính phù hợp của chính sách: QĐ 80 ra đời là phù hợp với nguyện vọng của cả người SX và DN.
* Về tính hiệu lực của chính sách: hiệu lực của chính sách còn thấp: i) Khi giá thị trường lên cao, nông dân không bán sản phẩm cho DN, khi giá thị trường xuống thấp thì DN tìm mọi cách để từ chối thu mua hoặc ép cấp, ép giá thu mua sản phẩm; ii) Có những DN chỉ lựa chọn sản phẩm có lợi nhuận cao để ký kết hợp đồng đầu vụ nhưng không đầu tư ứng trước; iii) Tranh mua, tranh bán giữa các DN gây ra rất nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm của nông dân. 

* Về tính đồng bộ của chính sách: QĐ 80 đã thể hiện sự thiếu đồng bộ: i) Có những điểm chính sách thiếu cụ thể nên khó triển khai thực hiện. ii) Các văn bản hướng dẫn thực hiện chưa rõ ràng, cụ thể; iii) Các DN nhỏ, DN ngoài Nhà nước và các hộ nông dân rất khó tiếp cận vay vốn tín dụng ưu đãi vì các điều kiện và thủ tục vay vốn ngân hàng còn phức tạp; iv) Không xử lý được các trường hợp vi phạm hợp đồng vì thiếu chế tài xử lý.

· Đánh giá về QĐ 62/2013/QĐ-TTg
* Về tính phù hợp của chính sách: QĐ 62 ra đời là phù hợp với tình hình thực tiễn SXNN hiện nay của nước ta.
* Về tính hiệu lực của chính sách: QĐ 62 vẫn còn một số điểm bất cập: i) Chưa có các nội dung chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực chăn nuôi và lĩnh vực thủy sản; ii) Chưa nêu rõ hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện quy hoạch, cải tạo đồng ruộng, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, điện phục vụ SXNN trong dự án cánh đồng lớn là bao nhiêu; iii) Quy định điều kiện hưởng hỗ trợ “có vùng nguyên liệu đảm bảo ít nhất 50% nhu cầu nguyên liệu và có hệ thống sấy, kho chứa, cơ sở chế biến bảo đảm yêu cầu SXKD của DN theo hợp đồng” sẽ gây khó khăn cho các DN chế biến sâu nhưng không có vùng nguyên; iv) Các DN, hộ nông dân, tổ chức nông dân gặp khó khăn trong việc xây dựng phương án thực hiện các nội dung được ưu đãi, hỗ trợ.

* Về tính đồng bộ chính sách: i) Qui định về nguồn kinh phí hỗ trợ chưa thực sự phù hợp với các tỉnh MNPB vì đây là những tỉnh nghèo; ii) Các văn bản hướng dẫn thực hiện QĐ 62 cũng chưa có các chế tài xử lý vi phạm và tranh chấp hợp đồng liên kết.
· Đánh giá về QĐ 68/2013/QĐ-TTg
* Về tính phù hợp của chính sách: QĐ 68 ra đời là phù hợp hơn với tình hình thực tiễn SXNN hiện nay của nước ta.

* Về tính hiệu lực của chính sách: QĐ 68 mới được bắt đầu triển khai thực hiện. Tham vấn ý kiến cán bộ quản lý và một số đối tượng thụ hưởng tại các địa bàn khảo sát cho thấy QĐ này đã khắc phục được một số bất cập, hạn chế của QĐ 63 và QĐ 65 như: Điều chỉnh đối tượng được vay; loại bỏ quy định “máy móc, thiết bị nhằm phải có tỷ lệ giá trị SX trong nước trên 60% và chỉ định nơi mua máy móc, thiết bị”.
* Về tính đồng bộ chính sách: i) Các Thông tư của các Bộ hướng dẫn thực hiện ban hành muộn; ii) Danh mục máy móc, thiết bị được hỗ trợ, danh mục dự án đầu tư chưa phù hợp với các đặc thù về SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB; iii) Qui định địa phương bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ bổ sung ngoài chính sách quy định tại QĐ này là rất khó khăn với các tỉnh MNPB; iv) Thiếu chính sách hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các hộ nông dân, tổ chức nông dân và hỗ trợ 1 phần chi phí tư vấn cho các DN trong việc lập dự án đầu tư.  

· Đánh giá về Nghị định 61/2010/NĐ-CP
* Về tính phù hợp của chính sách: NĐ này còn rất nhiều điểm chưa phù hợp: i)  Thiết kế của NĐ còn phức tạp, các khoản hỗ trợ chia nhỏ, rất khó tính toán, các DN không thể tiên lượng được khoản hỗ trợ của nhà nước và khó khăn cho các cơ quan quản lý; ii)  Hướng dẫn của các Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính chưa thực sự tạo điều kiện cho DN tiếp cận chính sách; iii) Chưa quy định hỗ trợ cho SP lợi thế, những SP ở vùng sâu vùng xa có thể phát triển để tạo việc làm và thu nhập cho người dân ở các vùng này; iv) Cơ chế tài chính chưa rõ ràng, rành mạch; v) Một số nội dung hỗ trợ chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của DN, chưa giải quyết đúng các vấn đề mà DN gặp phải. Các ưu đãi đầu tư hầu hết đã có chính sách và được ban hành ở các văn bản pháp quy khác đang được áp dụng.

* Về tính hiệu lực của chính sách: i) Các địa phương khó khăn về vốn nên chưa dành nguồn vốn hỗ trợ riêng để thực hiện chính sách; ii) Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư chưa đủ mạnh để hấp dẫn, lôi kéo các DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; iii) Không quy định rõ về tổ chức triển khai NĐ cho các Bộ, Ngành và địa phương dẫn đến lúng túng trong việc triển khai thực hiện; hướng dẫn thực hiện NĐ chưa đồng bộ; nhiều DN chưa nắm được chính sách.
* Về tính đồng bộ chính sách: i) Các Thông tư của các Bộ ban hành chậm; ii) Thiếu chính sách khuyến khích về KHCN để DN phát huy tính sáng tạo, chủ động trong cải tiến KHCN; iii) Thiếu nội dung hỗ trợ an sinh xã hội cho nông dân khi chuyển đổi sang công nhân công nghiệp; iv) Tuyên truyền, phổ biến chính sách về NĐ thiếu bài bản; v) Cơ chế tài chính quy định còn chưa rõ, chưa quy định nguồn cụ thể để đầu tư.

· Đánh giá về Nghị định 210

* Tính phù hợp của chính sách: NĐ 210 đã phù hợp hơn với thực tiễn, nhưng vẫn còn một số điểm chưa phù hợp: i) Các quy định về điều kiện được thụ hưởng chính sách tương đối khắt khe nên nhiều DN khó tiếp cận chính sách; ii) Quy định về nguyên tắc hỗ trợ của ngân sách Trung ương dựa trên tỷ lệ nhận cân đối ngân sách của các địa phương và quy định ngân sách TW chỉ hỗ trợ cho dự án có mức cần hỗ trợ trên 2 tỷ đồng sẽ gây khó khăn về nguồn lực để thực hiện chính sách ở các tỉnh nghèo.

* Về tính hiệu lực của chính sách: i) Các địa phương khó khăn về vốn nên chưa dành nguồn vốn để thực hiện chính sách mà chủ yếu thực hiện các nội dung ưu đãi không phải chi nhiều kinh phí; ii) Cơ chế hỗ trợ sau đầu tư gây khó khăn cho các DN trong việc tiếp cận và thụ hưởng chính sách; iii) Một bộ phận khá lớn DN nhỏ và DN siêu nhỏ thuộc khu vực tư nhân chưa nắm được các thông tin về chính sách này.

* Về tính đồng bộ chính sách: i) Các Thông tư của các Bộ ban hành chậm; ii) DN còn khó khăn trong tiếp cận vốn vay tín dụng. Một số ngân hàng chưa dành nguồn vốn để cho các DN vay để đầu tư SXNN.
2.4.2. Các chính sách đặc thù liên quan đến tiêu thụ nông sản của đồng bào DTTS

Nhóm nghiên cứu đi sâu nghiên cứu các nội dung hỗ trợ, tình hình triển khai và đưa ra các đánh giá về một số chính sách sau: Chương trình 135; Nghị quyết 30a; NĐ số 02/2002-NĐ-CP; QĐ 254/2006/QĐ-TTg; QĐ số 52/2015/QĐ-TTg;  QĐ 964/2015/QĐ-TTg. Qua khảo sát tại các địa bàn chọn điểm, đề tài đã rút ra một số nhận xét sau:
* Về tình hình triển khai thực hiện các chính sách: i) Tất cả các chính sách đều đã được triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; ii) Chương trình 135 và Nghị quyết 30a được triển khai tốt và mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển KTXH ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn và các huyện nghèo. 

· Đánh giá về các chính sách đặc thù
* Tính phù hợp của các chính sách: Các chính sách ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn về phát triển KTXH vùng MNPB. Tuy nhiên, các chính sách này cũng còn một số điểm chưa phù hợp với việc tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB: i) Chương trình 135 và NQ 30a chưa thật sự chú ý đến việc tiêu thụ SPNN cho đồng bào DTTS; ii) Các chính sách về thương mại biên giới chủ yếu tập trung vào các nội dung: Xây dựng cơ sở hạ tầng chợ, xây dựng cửa hàng thương nghiệp; Giảm thuế, ưu đãi tín dụng cho thương nhân; Trợ cước vận chuyển hàng hóa cho DN; Quản lý thương mại biên giới; Xúc tiến thương mại biên giới… Chưa có các chính sách hỗ trợ cụ thể đối với hoạt động tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS. Riêng QĐ 964/2015 là có các quy định mang tính điểm nhấn về chính sách tiêu thụ SPNN ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và vùng DTTS. Tuy nhiên, chính sách này vừa mới ban hành nên còn phải chờ các văn bản hướng dẫn mới triển khai được.  

* Về tính hiệu lực của chính sách: Việc triển khai thực hiện khá thuận lợi về nguồn kinh phí. Người dân sẵn sàng đón nhận và thực thi Chương trình 135 và Nghị quyết 30a vì mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng.

* Về tính đồng bộ chính sách: i) Công tác thông tin chính sách còn yếu; ii) Việc lồng ghép các chương trình, dự án gặp khó khăn; iii) Ngân sách địa phương eo hẹp nên việc bố trí kinh phí thực hiện các nội dung chính sách phân cấp cho địa phương gặp nhiều khó khăn.

2.4.3. Các chính sách của địa phương

* Các chính sách liên quan đến tiêu thụ SPNN của tỉnh Sơn La: Tỉnh Sơn La đã ban hành khá nhiều chính sách về hỗ trợ phát triển SX nông sản hàng hóa và tiêu thụ nông sản. Song, các chính sách của tỉnh đó đều mới ban hành trong vài năm gần đây. Các chính sách của tỉnh chủ yếu căn cứ vào các chính sách của Trung ương như QĐ 62/2013/QĐ-TTg; QĐ 68/2013/QĐ-TTg, NĐ 210/2013/NĐ-CP… Đáng chú ý là tỉnh Sơn La đang chú trọng khuyến khích phát triển các hình thức liên kết, gắn SX với chế biến và tiêu thụ nông sản.
* Các chính sách liên quan đến tiêu thụ nông sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn: Các chính sách của tỉnh Bắc Kạn chủ yếu căn cứ và các chính sách của Trung ương. Tuy nhiên, các chính sách đều chỉ rõ được nguồn kinh phí và lượng kinh phí thực thi chính sách.

2.5. Đánh giá tổng hợp về thực trạng chính sách liên quan đến tiêu thụ nông sản của đồng DTTS vùng MNPB
2.5.1. Phổ biến thông tin chính sách đến các đối tượng thụ hưởng chính sách
Tại các địa bàn khảo sát còn một tỷ lệ đáng kể các đối tượng phỏng vấn không biết gì về chính sách: 44,29% số người được hỏi không biết về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NĐ 61/2010/NĐ-CP, NĐ 210/2013/NĐ-CP); 30% số người được hỏi không biết về chính sách khuyến khích DN hợp tác liên kết với nông dân trong SX và tiêu thụ nông sản (QĐ 80; QĐ 68); 68,57% số người được hỏi không biết về chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; 55,71% số người được hỏi không biết chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại.

2.5.2. Hiệu quả triển khai thực hiện chính sách 
Phỏng vấn cán bộ quản lý, chủ hộ nông dân, chủ cơ sở thu gom, chế biến, tiêu thụ cho thấy phần lớn đánh giá về mức độ hiệu quả của các lĩnh vực chính sách còn thấp. Chỉ có chính sách hỗ trợ về cải thiện chất lượng giao thông được mọi người đánh giá cao và có tác dụng rất thiết thực đối với SX và tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS tại các địa bàn khảo sát.

2.5.3. Tiếp cận các chính sách hỗ trợ

Nhiều hộ nông dân, chủ cơ sở thu gom, chế biến và thương mại nông sản rất khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Một số quy định trong chính sách thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn không phù hợp với các DN nhỏ và siêu nhỏ.

2.5.4. Nguồn ngân sách để thực thi chính sách 

Các tỉnh MNPB nói chung, tỉnh Sơn La và tỉnh Bắc Kạn nói riêng hiện nay vẫn phải chờ ngân sách cân đối từ Trung ương nên việc bố trí ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ SX và tiêu thụ SPNN còn rất hạn chế.
2.7.5. Công tác giám sát, đánh giá phản hồi chính sách 


Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách ở các địa phương đều đã được thực hiện nhưng nhìn chung là chưa kịp thời và thiếu bài bản. Tại các tỉnh khảo sát, hàng năm UBND tỉnh đều tổ chức 1-2 diễn đàn đối thoại chính sách, nhưng số lượng chủ DN tham gia diễn đàn đối thoại chính sách không nhiều, một phần vì công tác thông tin chưa tốt, một phần do nhiều chủ DN không hào hứng tham gia diễn đàn. Vai trò của nông dân và các tổ chức đại diện cho nông dân như HTX; Hội nông dân, Hội phụ nữ  trong việc tham gia kiểm tra, giám sát và phản hồi chính sách còn mờ nhạt.

Chương 3

ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH TIÊU THỤ MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 
CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
3.1. Quan điểm 

+ Chính sách của Nhà nước cần hướng đến mục tiêu tổ chức lại SXNN hàng hóa trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương để SX ra những sản phẩm mà thị trường cần.


+ Các chính sách về tiêu thụ nông sản phải khuyến khích được sự hình thành các quan hệ liên kết giữa nông dân/tổ chức nông dân với các DN theo các chuỗi giá trị.


+ Để đẩy mạnh tiêu thụ SPNN cho đồng bào DTTS, chính sách của Nhà nước phải tạo ra động lực mạnh mẽ thu hút DN đầu tư vào SX, chế biến và tiêu thụ SPNN ở vùng MNPB.


+ Chính sách tiêu thụ SPNN, trong đó có SPNN của đồng bào DTTS vùng MNPB phải tương thích với luật pháp và các quy định quốc tế và đảm bảo được lợi ích quốc gia.

3.2. Các căn cứ đề xuất chính sách


+ Chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu thụ nông sản nói chung, tiêu thụ SPNN của đồng bào các DTTS nói riêng.


+ Mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.


+ Các định hướng chiến lược về phát triển phát triển nông nghiệp vùng MNPB trong giai đoạn tới.


+ Thực trạng phát triển SX, các khó khăn, hạn chế SX và tiêu thụ SPNN của đồng bào các DTTS khu vực MNPB.


+ Các hạn chế, bất cập của hệ thống chính sách, giải pháp hiện hành về tiêu thụ SPNN của đồng bào các DTTS vùng MNPB.


+ Các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong lộ trình hội nhập kinh tế thế giới, bao gồm các cam kết tham gia các tổ chức/hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương như: WTO, AFTA,TPP, ASEAN.

3.3. Đề xuất chính sách tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS khu vực MNPB
3.3.1. Các chính sách chung về tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS 
· Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất theo qui hoạch: i) Cải tiến công tác tuyên truyền, phổ biến qui hoạch SXNN của địa phương; ii) Các tỉnh ban hành danh mục các sản phẩm chủ lực, xác định các vùng qui hoạch phát triển hàng hóa tập trung đối với các hàng hóa chủ lực để xây dựng các chính sách hỗ trợ; iii) Các địa phương cần ban hành các biện pháp và chế tài bảo vệ qui hoạch SXNN: Chỉ ưu đãi, hỗ trợ tại các vùng qui hoạch; Khi xảy ra rủi ro thiên tai, rủi ro thị trường, Nhà nước không hỗ trợ, hoặc chỉ hỗ trợ ở mức rất thấp đối với các trường hợp SX không theo qui hoạch; iv) Lồng ghép các Chương trình: 135, 30a, NTM để xây dựng các cánh đồng lớn, tranh thủ tối đa các chính sách hỗ trợ của Trung ương theo QĐ 62; vi) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện qui hoạch SXNN thông qua các cơ quan chức năng và hệ thống chính quyền địa phương.

· Chính sách chuyển giao KHCN nhằm thúc đẩy phát triển SXNN hàng hóa: i) Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giống; ii) Chuyển giao kỹ thuật sản xuất tiến bộ cho đồng bào DTTS; iii) Chính sách tín dụng ưu đãi.
· Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường và xúc tiến thương mại: i) Hỗ trợ xây dựng thương hiệu/nhãn hiệu sản phẩm; ii) Hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho đồng bào DTTS
· Chính sách hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế hợp tác và HTX: i) Đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho nông dân về phát triển các hình thức kinh tế hợp tác và HTX và hỗ trợ 100% kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho cho hoạt động này; ii) Khuyến khích và tạo điều kiện các hộ nông dân tham gia thành lập các HTXNN theo Luật HTX 2012; iii) Tiếp tục kiện toàn, chuyển đổi các HTX hoạt động theo Luật HTX 2003 sang hoạt động theo Luật HTX 2012; iv) Hỗ trợ Ngân sách nhà nước đào tạo kiến thức quản trị kinh doanh, quản lý HTX cho đội ngũ cán bộ HTX; v) Bổ sung, hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển HTXNN; vi) Lồng ghép kinh phí của các chương trình: 135, 30a, nông thôn mới để thí điểm các mô hình Mô hình HTX đa năng cung ứng vật tư, dịch vụ và tiêu thụ nông sản; Mô hình HTX chuyên ngành sản xuất SPNN theo các tiêu chuẩn GAP (Viet GAP, Global GAP). 

· Chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn: i) Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 210; ii) Nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các DN hoạt động tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS; iii) Triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với DN hoạt động thương mại ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS theo QĐ 964/2015/QĐ-TTg; iv) Hỗ trợ kinh phí cho các DN nhỏ và siêu nhỏ tham gia các hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm; Bố trí đủ nguồn kinh phí triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm quy định tại NĐ 56, QĐ 62 về việc ưu tiên DN tham gia thực hiện các hợp đồng xuất khẩu nông sản hoặc chương trình tạm trữ nông sản của Chính phủ; Chính sách hỗ trợ DN đi tìm kiếm thị trường nước ngoài cần được chỉnh sửa theo hướng cấp kinh phí cho DN để DN tự lo và thanh toán theo quy định.

· Chính sách ưu tiên phát triển giao thông phục vụ SX và tiêu thụ SPNN: i) Các địa phương rà soát, xác định các vùng trọng điểm hàng hóa để ưu tiên phát triển giao thông phục vụ SX và tiêu thụ SPNN; ii) Lồng ghép Chương trình NTM với Chương trình 135, Chương trình 30a để tập trung xây dựng các tuyến giao thông huyết mạch phục vụ SX nông sản hàng hóa; iii) Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương theo QĐ 62 để tập trung đầu tư các công trình giao thông trọng điểm tại các vùng SX hàng hóa tập trung; iv) Khuyến khích các DN, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống giao thông phục vụ SX bằng việc thực hiện các chính sách ưu đãi quy định tại NĐ 210, QĐ 62/2013/QĐ-TTg và NĐ 15/2015/NĐ-CP về khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP.
3.3.2. Đề xuất bổ sung, hoàn thiện một số chính sách liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS vùng MNPB
3.3.2.1. Các đề xuất đối với nhóm chính sách chung

· Đề xuất hoàn thiện Quyết định 62/2013/QĐ-TTg về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết SX gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng các cánh đồng lớn

+ Đề nghị Bộ NN&PTNT phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung các nội dung chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực chăn nuôi và lĩnh vực thủy sản.

+ Điều chỉnh bổ sung danh mục một số sản phẩm ngành trồng trọt mang tính đặc thù của đồng bào DTTS vào đối tượng thụ hưởng chính sách như sản phẩm dong riềng, sản phẩm sắn, sản phẩm cây ăn quả.


+ Qui định rõ tỷ lệ hỗ trợ kinh phí thực hiện quy hoạch, cải tạo đồng ruộng, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, điện phục vụ SXNN trong dự án cánh đồng lớn. 
+ Nghiên cứu, điều chỉnh quy định điều kiện được hưởng hỗ trợ: “có vùng nguyên liệu đảm bảo ít nhất 50% nhu cầu nguyên liệu và có hệ thống sấy, kho chứa, cơ sở chế biến bảo đảm yêu cầu SXKD của DN theo hợp đồng” cho phù hợp với các DN thu mua sông sản nguyên liệu do đồng bào DTTS sản xuất. 

+ Cần bổ sung nội dung hỗ trợ xây dựng phương án thực hiện các nội dung được ưu đãi, hỗ trợ đối với vùng DTTS.
· Đề xuất hoàn thiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
+ Đề nghị bổ sung danh mục máy móc thiết bị bảo quản, chế biến đối với các SP: sắn, dong riềng, cây ăn quả và một số SPNN đặc thù khác của đồng bào DTTS.

+ Bổ sung nội dung hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các hộ nông dân là đồng bào DTTS, tổ chức nông dân đại diện đồng bào DTTS trong việc lập dự án đầu tư để thụ hưởng chính sách.  

· Đề xuất hoàn thiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách hỗ khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

+ Đề nghị điều chỉnh quy định về điều kiện thụ hưởng chính sách như sau: i) Các DN đầu tư vào chế biến nông sản ở vùng DTTS không thuộc đối tượng phải chấp hành điều kiện: “Giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất 2 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu” trong một thời hạn nhất định; ii) Bổ sung qui định: “Nhà đầu tư phải sử dụng tối thiểu 30% lao động địa phương và 60% nguyên liệu nông lâm thủy sản chính tại địa phương” như sau: “Riêng các DN đầu tư vào vùng DTTS vùng đặc biệt khó khăn phải sử dụng tối thiểu 30% lao động địa phương”.


+ Bổ sung quy định về nguyên tắc hỗ trợ của ngân sách Trung ương dựa trên tỷ lệ nhận cân đối ngân sách của các địa phương cho phù hợp với đặc điểm của các vùng DTTS và các địa bàn đặc biệt khó khăn.
3.3.2.2. Các đề xuất đối với nhóm chính sách đặc thù

· Đề xuất bổ sung, hoàn thiện một số nội dung hỗ trợ tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS  theo Chương trình 135.


+ Bổ sung qui định: “Lồng ghép các Chương trình: 135, 30a, nông thôn mới với Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp quốc gia và đề án tái cơ cấu nông nghiệp của các địa phương để bố trí vốn thí điểm các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo các chuỗi giá trị tại vùng DTTS”.


+ Hàng năm, Chương trình 135 dành một phần ngân sách kết hợp với các Chương trình, dự án thuộc các Bộ, ngành khác để hỗ trợ thành lập mới hoặc củng cố các Tổ hợp tác, HTXNN tại vùng DTTS ở MNPB. 
· Đề xuất bổ sung, hoàn thiện một số nội dung hỗ trợ tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS theo Chương trình 30a.


+ Bổ sung qui định “Lồng ghép các Chương trình: 135, 30a, nông thôn mới với Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp quốc gia và đề án tái cơ cấu nông nghiệp của các địa phương để bố trí vốn thí điểm các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo các chuỗi giá trị tại vùng DTTS”.

+ Về chính sách khuyến khích, hỗ trợ các DN, HTX, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo đề nghị điều chỉnh khoản a như sau: “DN, HTX, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước trong 5 năm kể từ khi được thụ hưởng chính sách” thay cho qui định được hưởng 50% lãi suất vay tại ngân hàng thương mại nhà nước.

3.3.3. Đề xuất chính sách tiêu thụ một số SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB
+ Đối với sản phẩm ngô: Tập trung vào i) Chính sách hỗ trợ chuyển giao giống mới; ii) Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch
+ Đối với sản phẩm dong riềng: Tập trung vào i) Chính sách khuyến khích SX theo qui hoạch; ii) Vận dụng QĐ 62 và QĐ 68 trong SX, chế biến và tiêu thụ dong riềng.
+ Đối với sản phẩm cây ăn quả: Tập trung vào i) Chính sách khuyến khích SX theo qui hoạch; ii) Chính sách hỗ trợ chuyển giao các giống tốt vào sản xuất; iii) Chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm; iv) Vận dụng QĐ 68 đối với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả.
+ Đối với sản phẩm lợn thịt: Tập trung vào i) Chính sách hỗ trợ qui hoạch các khu chăn nuôi lợn thịt tập trung; ii) Chính sách chuyển giao KHCN trong chăn nuôi lợn thịt; iii) Chính sách kiểm soát, bảo vệ thị trường.
+ Đối với sản phẩm bò thịt: Tập trung vào i) Chính sách chuyển giao KHCN trong chăn nuôi bò thịt; ii) Chính sách hỗ trợ trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò thịt.
+ Đối với sản phẩm gà ta thả vườn: Tập trung vào: i) Chính sách hỗ trợ giống tốt, sạch bệnh cho chăn nuôi; ii) Chính sách chuyển giao KHCN trong chăn nuôi gà ta thả vườn; iii) Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường và xúc tiến thương mại; iv) Chính sách kiểm soát, bảo vệ thị trường đầu vào và đầu ra.
3.4. Đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của đồng bào DTTS vùng MNPB
3.4.1. Các giải pháp đột phá về tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB

· Giải pháp về tuyên truyền, phổ biến thông tin chính sách 

+ Đổi mới công tác thông tin chính sách đến các đối tượng thụ hưởng bằng nhiều kênh thông tin và thông qua các tổ chức chính trị-xã hội, hiệp hội ngành hàng.

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để giản lược, tóm tắt các nội dung chính sách cho ngắn gọn, dễ hiểu để chuyển tải đến từng đối tượng thụ hưởng chính sách.
· Giải pháp về cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào DTTS 

+ Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường đến đồng bào DTTS thông qua phát thanh, truyền hình, thông qua các tổ chức đại diện nông dân và thông qua các doanh nghiệp.

+ Khuyến khích các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị.
· Giải pháp về tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

+ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch SXNN tại các địa phương theo hướng phát triển các vùng SXNN hàng hóa tập trung, hình thành các vùng sản xuất các sản phẩm đặc sản đặc thù của đồng bào DTTS

+ Tổ chức lại SXNN ở vùng DTTS theo hướng phát huy lợi thế kinh tế nhờ qui mô. Khuyến khích nông dân tự nguyện thành lập các nhóm cùng sở thích, tổ hợp tác và HTXNN, đặc biệt là thành lập các HTXNN đa năng (sản xuất-chế biến-tiêu thụ-tín dụng).

+ Quản lý tốt hơn các hoạt động của đội ngũ thương lái nhằm khắc phục tình trạng thương lái ép giá nông dân hoặc cho nông dân vay tiền mặt, ứng trước vật tư nông nghiệp với lãi suất quá cao.
· Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào SXNN của đồng bào DTTS

+ Tăng cường ngân sách đào tạo nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp là đồng bào DTTS theo các chính sách đặc thù (Chương trình 135, Chương trình 30a).

+ Tiếp tục hỗ trợ đồng bào DTTS đưa nhanh các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất.

+ Khuyến khích, hỗ trợ đồng bào DTTS sản xuất các SPNN theo các tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, HACCP, Hazard.
3.4.2. Giải pháp về nguồn tài chính để thực thi chính sách

+ Các chính sách hỗ trợ phát triển SXNN hàng hóa nên có trọng tâm, trọng điểm.

+ Khi hoạch định chính sách cần xác định rõ nhu cầu tài chính và xác định cụ thể nguồn tài chính; Nhà nước phải đảm bảo cấp đủ nguồn tài chính để thực thi chính sách; 

+ Lồng ghép các chính sách chung ở tầm quốc gia với các chính sách đặc thù để tập trung nguồn kinh phí thực hiện các chính sách khuyến khích SX hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS khu vực MNPB. Các chính sách hỗ trợ phát triển SXNN tại các địa bàn thuộc đối tượng Chương trình 135, NQ 30a nên chuyển hướng từ hỗ trợ SX các sản phẩm lương thực, thực phẩm thiết yếu sang SXNN hàng hóa, gắn SX với chế biến và tiêu thụ theo các chuỗi giá trị nông sản. 

+ Các định chế tài chính được Chính phủ giao đảm nhiệm việc cung cấp tài chính để thực thi các chính sách cần xây dựng được phương án đảm bảo cung cấp nguồn tài chính đầy đủ, kịp thời theo nhiệm vụ được giao.

+ Các chính sách nên điều chỉnh theo hướng những nội dung nào ngân sách Trung ương hỗ trợ thì hỗ trợ 100%, những nội dung nào giao cho các địa phương hỗ trợ bằng nguồn ngân sách địa phương thì địa phương chịu trách nhiệm 100%.

3.4.3. Giải pháp về cải tiến công tác ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách
* Ở Trung ương: i) Đồng thời với việc soạn thảo các văn bản chính sách, các cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng chính sách tiến hành xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện. Đối với các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách do các Bộ, Ngành ban hành, trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn nên có sự đóng góp và thống nhất ý kiến của các Bộ, Ngành liên quan để các địa phương có thể triển khai thực thi chính sách được thuận lợi; ii) Trước khi ban hành chính sách Bộ Tư pháp cần rà soát kỹ lưỡng văn bản chính sách để phát hiện các mâu thuẫn, chồng chéo giữa các chính.
* Ở cấp tỉnh: i) UBND tỉnh giao các Sở, Ngành xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời với việc xây dựng chính sách của địa phương, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo chính sách cần xây dựng văn bản hướng dẫn và thống nhất với các Sở, Ngành liên quan trước khi ban hành; ii) Sở Tư pháp các tỉnh phải làm tốt công tác rà soát văn bản chính sách để phát hiện các mâu thuẫn, chồng chéo giữa các chính sách để kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi.

3.4.4. Giải pháp về tư vấn chính sách cho các đối tượng thụ hưởng 
+ Ở các tỉnh cần thành lập tổ tư vấn chính sách đặt tại một cơ quan do UBND tỉnh chỉ định. Tổ này chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ tư vấn chính sách miễn phí theo nhu cầu của hộ nông dân, trang trại, tổ chức nông dân và DN và có thu một phần phí đối với các DN.

+ Ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí để trang trải các hoạt động dịch vụ tư vấn chính sách cho DN.  

3.4.5. Giải pháp về kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách

+ UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách để kịp thời uốn nắn những sai lệch trong quá trình thực thi chính sách. Đồng thời phát hiện kịp thời các hạn chế, bất cập của chính sách và xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung trình lên cấp có thẩm quyền xem xét để việc thực thi chính sách đạt hiệu quả cao.

+ Các địa phương cần có đánh giá kết quả thực hiện chính sách định kỳ, tốt nhất mỗi năm nên có 2 lần. Hoạt động đánh giá kết quả thực hiện chính sách giao cho cơ quan được UBND tỉnh chỉ định là đơn vị quản lý, thực hiện chính sách.

4. Một số khuyến nghị của đề tài
4.1. Khuyến nghị đối với Chính phủ

+ Cải tiến công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách liên quan đến tiêu thụ nông sản. Các chính sách cần có trọng tâm, trọng điểm để hạn chế sự manh mún, phân tán về nguồn lực thực hiện chính sách và cần tính đến các yếu tố vùng, miền. 

+ Khi hoạch định chính sách cần xác định rõ nhu cầu tài chính, nguồn tài chính và phải đảm bảo cấp đủ nguồn tài chính để thực thi chính sách.

+ Điều chỉnh, bổ sung danh mục sản phẩm, danh mục dự án đầu tư mang tính đặc thù của vùng MNPB qui định tại QĐ 62/2013/QĐ-TTg, QĐ 68/2013/QĐ-TTg để đồng bào DTTS có cơ hội thụ hưởng chính sách.

+ Việc phân bổ nguồn ngân sách để thực thi các chính sách cần xác định rõ nội dung nào Trung ương hỗ trợ thì nội dung đó do Trung ương đảm bảo 100% kinh phí, nội dung nào phân cấp cho ngân sách địa phương thì địa phương chịu trách nhiệm bố trí 100% kinh phí.  

+ Khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc ban hành các văn bản hướng và hạn chế tối đa sự chồng chéo, mâu thuẫn trong văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành. 

4.2. Khuyến nghị đối với Ủy ban Dân tộc


+ Phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương để: i) Trình Chính phủ bổ các sản phẩm đặc thù của đồng bào DTTS: dong riềng, cây ăn quả vào danh mục các sản phẩm thụ hưởng QĐ 68/2013/QĐ-TTg. Bổ sung danh mục các SPNN đặc thù của đồng bào DTTS chưa thuộc đối tượng thực hiện QĐ 62/2013/QĐ-TTg; ii) Xây dựng cơ chế lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc quản lý với các Chương trình, dự án do các Bộ, ngành khác quản lý trong phát triển SXNN hàng hóa, gắn SX với chế biến, tiêu thụ và xây dựng cánh đồng lớn; iii) Xây dựng, bổ sung các chính sách đặc thù có động lực đủ mạnh để thu hút DN đầu tư vào SX, chế biến, tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB; iv) Xây dựng cơ chế lồng ghép Chương trình 135, NQ 30a với các Chương trình khác trong các hoạt động: Ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông vùng qui hoạch SXNN hàng hóa tập trung; Thí điểm các mô hình liên kết sản xuất-tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS; Hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, thành lập các HTX; Xây dựng và thí điểm các mô hình HTX đa năng: sản xuất, chế biến, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm tại các vùng DTTS; Xây dựng các mô hình thí điểm về SXNN đảm bảo các tiêu chuẩn VSATTP.

+ Các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135, NQ 30a cần chuyển từ hỗ trợ phát triển SX lương thực thực phẩm thiết yếu sang SXNN hàng hóa, tiếp cận an ninh lương thực thông qua nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS.

+ Triển khai nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ các chính sách đặc thù về phát triển thương mại theo Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã được phê duyệt tại QĐ 964/2015/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4.3. Khuyến nghị đối với các tỉnh ở vùng MNPB


+ Phổ biến qui hoạch SXNN, chính sách khuyến khích phát triển SXNN hàng hóa đến từng chủ thể SX, đặc biệt là đồng bào DTTS qua nhiều kênh thông tin khác nhau.  


+ Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách liên quan đến tiêu thụ SPNN đến các đối tượng thụ hưởng chính sách.  


+ Ban hành danh mục SPNN chủ lực của tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng, ban hành các chính sách của địa phương về khuyến khích phát triển SXNN hàng hóa tập trung và chính sách hỗ trợ tiêu thụ SPNN của địa phương nói chung, SPNN của đồng bào DTTS nói riêng.  


+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến nông để chuyển giao nhanh các giống cây trồng, vật nuôi mới, các kỹ thuật SX tiến bộ cho các chủ thể SX là đồng bào DTTS.  


+ Xây dựng các chính sách và giải pháp thúc đẩy hình thành các hình thức hợp tác, liên kết, phát triển các HTXNN.  


+ Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách của Trung ương liên quan đến tiêu thụ SPNN một các cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương.  


+ Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 210/2013/NĐ-CP và các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương về thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  


+ Xây dựng các biện pháp chế tài bảo vệ qui hoạch SXNN, các chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm hợp đồng liên kết SX, tiêu thụ SPNN. 


+ Ban hành cơ chế, chính sách quản lý hoạt động của đội ngũ thương lái. Một mặt khuyến khích các thương lái tham gia tiêu thụ SPNN cho đồng bào DTTS nhưng phải có các biện pháp giảm thiểu tình trạng thương lái ép giá nông dân hoặc cho nông dân vay vốn, ứng trước vật tư với lãi suất quá cao.


+ Xây dựng, ban hành các chương trình, dự án ưu tiên về phát triển SX và tiêu thụ SPNN để triển khai thực hiện các chính sách tiêu thụ SPNN của Trung ương và địa phương một cách tập trung, tránh sự dàn trải.

4.4. Khuyến nghị đối với đồng bào DTTS 


+ Tuân thủ qui hoạch SXNN đã được cấp có thẩm quyền công bố để khắc phục tình trạng SX tự phát chạy theo tín hiệu giá trên thị trường. 


+ Trước khi ra quyết định SX, người SX cần giải đáp 3 câu hỏi: Sản xuất sản phẩm gì? Sản xuất sản phẩm đó như thế nào? Sản phẩm làm ra sẽ được bán ở đâu, bán cho ai?. 


+ Tăng cường áp dụng KHCN, các qui trình SX tiến bộ vào SXNN để đưa ra thị trường các loại SP chất lượng tốt, đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP và năng lực cạnh tranh cao.   


+ Sản xuất đơn lẻ, qui mô nhỏ sẽ rất khó cạnh tranh trên thị trường, do vậy các hộ cần hợp tác, liên kết với nhau để sản xuất ra các hàng hóa đồng đều về chất lượng, khối lượng hàng hóa nhiều, có như vậy mới có thể tiêu thụ dễ dàng hơn./.

KẾT LUẬN 

     
Nông nghiệp là ngành sản xuất quan trọng, là sinh kế chính của một bộ phận đông đảo đồng bào DTTS ở khu vực MNPB đã đạt những thành tựu to lớn trong những năm qua. Tuy nhiên, SXNN ở MNPB vẫn còn trong tình trạng manh mún, phân tán, năng suất thấp, giá thành cao, năng lực cạnh tranh yếu kém, vấn đề tiêu thụ nông sản của đồng bào DTTS còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, việc triển khai nghiên cứu đề tài “Thực trạng và đề xuất chính sách và giải pháp tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc” có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính cấp thiết. 
Qua các hoạt động nghiên cứu, đề tài rút ra các kết luận sau:
1) Nhóm nghiên cứu đề tài đã hoàn thành nghiên cứu đề tài theo đúng thuyết minh được duyệt.   

2) Qua nghiên cứu lý luận, đề tài đã làm rõ khái niệm, đặc điểm của nông sản, nông sản hàng hóa, khái niệm chuỗi cung, chuỗi giá trị nông sản, vai trò của các tác nhân trong chuỗi cung, chuỗi giá trị nông sản; khái niệm, phân loại, vai trò của chính sách tiêu thụ nông sản, các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS vùng MNPB. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn, đề tài đã tổng lược các chính sách tiêu biểu liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB, gồm các chính sách chung và các chính sách đặc thù đối với MNPB. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề tài đã tổng kết các kinh nghiệm có thể áp dụng vào điều kiện Việt Nam và nêu lên một số bài học kinh nghiệm cho vùng MNPB.   

3) Nghiên cứu về thực trạng tiêu thụ và chính sách tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB, đề tài đi sâu vào các nội dung: i) Tổng quát về thực trạng SX và tiêu thụ SPNN vùng MNPB, ii) Thực trạng tiêu thụ 6 loại SPNN của đồng bào DTTS gồm: ngô, dong riềng, cây ăn quả, lợn thịt, bò thịt, gà ta tả vườn và phân tích chuỗi giá trị của 7 sản phẩm: ngô, dong riềng, mận hậu, hồng không hạt, lợn thịt, bò thịt, gà ta thả vườn; iii) Phân tích thực trạng chính sách tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS tại các địa bàn khảo sát bao gồm các chính sách của Trung ương chính sách chung, chính sách đặc thù có liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB) và các chính sách của địa phương tại các địa bàn khảo sát. Qua nghiên cứu, đề tài rút ra một số kết luận:
· SXNN ở vùng MNPB nói chung, ở các địa bàn khảo sát nói riêng đang từng bước chuyển dần từ SX tự cung, tự cấp sang SX hàng hóa.  

· SXNN hàng hóa của các hộ đồng bào DTTS vùng MNPB chưa có tính chuyên môn hóa cao, vẫn chủ yếu dựa trên một nền SX tự cung, tự cấp.

· SPNN của đồng bào DTTS chưa theo kịp những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường về chất lượng, mẫu mã và VSATTP, do vậy việc tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

· Năng lực SX hàng hóa của phần lớn các hộ đồng bào DTTS còn hạn chế nên giá thành sản phẩm còn cao, kém sức cạnh tranh trên thị trường.

· Có nhiều yếu tố gây nên những khó khăn cản trở việc tiêu thụ nông sản hàng hóa của đồng bào DTTS vùng MNPB, trong đó các khó khăn cần phải lưu ý là: i) Khó khăn về điều kiện giao thông; ii) SX ở xa nơi tiêu thụ; iii) Còn ít hoặc chưa có các cơ sở chế biến nông sản; iv) SX nhỏ lẻ, phân tán, chưa hình thành các vùng hàng hóa tập trung; v) Thiếu giống tốt; vi) Chất lượng sản phẩm không đồng đều, kém sức cạnh tranh; vii) Thương lái ép giá thu mua; viii) Chưa xây dựng được thương hiệu/nhãn hiệu sản phẩm; ix) Cạnh tranh không lành mạnh; x) SX không theo qui hoạch.

· Các mô hình liên kết, hợp tác trong SX và tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS chưa phát triển, tiêu thụ SPNN của các hộ DTTS vẫn phổ biến trong tình trạng tự sản, tự tiêu và phụ thuộc rất lớn vào hoạt động của các thương lái.

· Phân phối GTGT trong chuỗi giá trị SPNN không hợp lý. Phần lớn GTGT được phân phối cho các tác nhân trong khâu thu gom, chế biến và thương mại, người SX là người tạo ra nông sản hàng hóa nhưng lại chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng GTGT tạo ra của các chuỗi giá trị.

· Công tác phổ biến thông tin chính sách đến các đối tượng thụ hưởng còn yếu kém

· Hiệu quả triển khai thực hiện chính sách còn thấp; Đối tượng thụ hưởng khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ

· Nguồn ngân sách để thực thi chính sách hạn hẹp.

· Công tác giám sát, đánh giá phản hồi chính sách còn hạn chế


3) Đề tài đã nêu lên các quan điểm về chính sách tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB, các căn cứ đề xuất chính sách, từ đó đề tài đưa ra các đề xuất, khuyến nghị về chính sách và giải pháp tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS ở MNPB trong thời gian tới như sau: 

· Các đề xuất về chính sách chung về phát triển SXNN hàng hóa và tiêu thụ SPNN gồm 6 nhóm chính sách: i) Chính sách khuyến khích phát triển SXNN hàng hóa tập trung theo qui hoạch; ii) Chính sách chuyển giao KHCN nhằm thúc đẩy phát triển SXNN hàng hóa; iii) Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường và xúc tiến thương mại; iv) Chính sách hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế hợp tác và HTX; v) Chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; vi) Chính sách ưu tiên phát triển giao thông phục vụ SX và tiêu thụ SPNN.

· Đề tài đã đề xuất các điểm nhấn về chính sách tiêu thụ một số SPNN của đồng bào DTTS vùng MNPB gồm: i) Đối với sản phẩm ngô cần đi sâu vào chính sách hỗ trợ chuyển giao giống mới, hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch; ii) Đối với sản phẩm dong riềng cần đi sâu vào chính sách khuyến khích SX theo qui hoạch và vận dụng QĐ 62 và QĐ 68 trong SX, chế biến và tiêu thụ dong riềng; iii) Đối với sản phẩm cây ăn quả cần đi sâu vào chính sách khuyến khích SX theo qui hoạch, chính sách hỗ trợ chuyển giao các giống tốt vào sản xuất; chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm và vận dụng QĐ 68 đối với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả; iv) Đối với sản phẩm lợn thịt cần đi sâu hơn vào chính sách hỗ trợ qui hoạch các khu chăn nuôi lợn thịt tập trung; chính sách chuyển giao KHCN trong chăn nuôi lợn thịt; chính sách kiểm soát, bảo vệ thị trường; v) Đối với sản phẩm bò thịt cần đi sâu hơn vào chính sách chuyển giao KHCN trong chăn nuôi bò thịt; chính sách hỗ trợ trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò thịt; vi) Đối với sản phẩm gà ta thả vườn cần đi sâu hơn vào chính sách hỗ trợ giống tốt, sạch bệnh cho chăn nuôi; chính sách chuyển giao KHCN trong chăn nuôi gà ta thả vườn; chính sách hỗ trợ phát triển thị trường và xúc tiến thương mại và chính sách kiểm soát, bảo vệ thị trường đầu vào và đầu ra

· Các đề xuất của đề tài về giải pháp thực hiện chính sách tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS vùng MNPB gồm: i) Các giải pháp mang tính đột phá trong việc tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS vùng MNPB; ii) Giải pháp đảm bảo có đủ nguồn tài chính để thực thi các chính sách; iii) Giải pháp cải tiến công tác ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách; iv) Giải pháp về tư vấn chính sách; v) Giải pháp về tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách./.
Hà Nội, tháng 12/2015
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